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(54) KHÁNG THỂ ĐƠN DÒNG HOẶC MẢNH CHỨC NĂNG CỦA NÓ GẮN KẾT 
VỚI PROTEIN GÂY CHẾT TẾ BÀO THEO CHƯƠNG TRÌNH 1 (PD-1) VÀ 
PHÂN TỬ AXIT NUCLEIC PHÂN TÁCH ĐƯỢC

(57)  Sáng chế đề cập đến kháng thể gắn kết một cách đặc hiệu với PD-1 với ái lực cao 
hoặc mảnh chức năng của nó. Sáng chế cũng đề xuất phân tử axit nucleic mã hoá kháng thể 
của sáng chế hoặc mảnh chức năng của nó, vật truyền biểu hiện và tế bào vật chủ để biểu 
hiện kháng thể của sáng chế hoặc mảnh chức năng của nó, và phương pháp tạo ra kháng 
thể của sáng chế hoặc mảnh chức năng của nó. Sáng chế cũng đề cập đến thể tiếp hợp miễn 
dịch và dược phẩm chứa kháng thể của sáng chế hoặc mảnh chức năng của nó.
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